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	PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT 
TUẦN 15


I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:

VẼ TRỨNG
      Ngay từ nhỏ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-ô dạy dỗ. Suốt mười mấy ngày đầu, thầy Vê-rô-ki-ô chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng. Cậu bé vẽ hết quả này đến quả khác và đã bắt đầu tỏ vẻ chán ngán. Thầy Vê-rô-ki-ô bèn bảo: 
       - Con đừng tưởng vẽ trứng là dễ! Trong một nghìn quả trứng xưa nay không có lấy hai quả hoàn toàn giống nhau đâu. Muốn thể hiện thật đúng hình dáng của từng quả trứng, người họa sĩ phải rất khổ công mới được. Thầy lại nói: 
       - Tập vẽ đi vẽ lại quả trứng thật nhiều lần, con sẽ biết quan sát sự vật một cách tỉ mỉ và miêu tả nó trên giấy vẽ một cách chính xác. Đến lúc ấy, con muốn vẽ bất cứ cái gì cũng đều có thể vẽ được như ý. Lê-ô-nác-đô hiểu ra và miệt mài tập vẽ.   
Sau nhiều năm khổ luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất. Các tác phẩm của ông được trân trọng trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, là niềm tự hào của toàn nhân loại. Không những thế, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi còn là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kĩ sư và là nhà bác học lớn của thời đại Phục hưng. 

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi là ai?
[bookmark: _Hlk166579565]A. Danh họa người Hà Lan.		   B. Danh họa người I-ta-li-a.
C. Nhạc sĩ nổi tiếng người I-ta-li-a.    D. Nhạc sĩ nổi tiếng người Hà Lan.
Câu 2: Ngay từ nhỏ cậu bé Lê-ô-nác-đô đã yêu thích điều gì?
A. Thích những bản nhạc		   B. Thích ngắm những quả trứng
[bookmark: _Hlk166579614]C. Thích vẽ				   D. Thích ngắm những vật có hình tròn
Câu 3: Trước niềm yêu thích của Lê-ô-nác-đô, cha của cậu đã làm gì?
A. Ngăn cấm cậu vì ông không muốn con trai mình theo nghệ thuật.
[bookmark: _Hlk166579706]B. Đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-a dạy dỗ.
C. Đưa cậu đến nhờ nhạc sĩ nổi tiếng Vê-rô-ki-a dạy dỗ.
D. Hằng ngày yêu cầu cậu ở nhà phải vẽ những quả trứng để ông kiểm tra.
Câu 4: Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán?
A. Vì thầy Vê-rô-ki-a bắt cậu học rất nhiều kĩ thuật khó trong hội họa.
[bookmark: _Hlk166579722]B. Vì thầy Vê-rô-ki-a, trong suốt mười mấy ngày đầu chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng.
C. Vì Lê-ô-nác-đô phát hiện ra mình không thích vẽ như mình tưởng.
D. Vì Lê-ô-nác-đô phát hiện ra những quả trứng còn thú vị hơn những nét vẽ, màu vẽ.
Câu 5: Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì?
[bookmark: _Hlk166579754]A. Để biết cách quan sát sự vật một cách tỉ mỉ, miêu tả nó trên giấy vẽ chính xác.
B. Để nhận ra vẻ đẹp của những vật hình tròn đặc biệt là những quả trứng.
C. Để thêm yêu những vật bé nhỏ, vô tri xung quanh mình.
D. Để thầy có nhiều thời gian đi chơi mà không phải ở nhà dạy Lê-ô-nác-đô.
Câu 6: Sau khi nghe lời thầy nói, Lê-ô-nác-đô đã thay đổi như thế nào?
A. Lê-ô-nác-đô chuyển sang nghiên cứu toán học vì bắt đầu yêu thích những hình vẽ.
B. Lê-ô-nác-đô chuyển sang tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ ấp trứng gà.
C. Lê-ô-nác-đô chuyển sang làm kinh tế, lấy gà và trứng gà làm đối tượng để kinh doanh.
[bookmark: _Hlk166579777]D. Lê-ô-nác-đô hiểu ra và miệt mài tập vẽ.


II. Luyện tập 
Câu 1: Gạch chân dưới điệp từ có trong đoạn văn và nêu tác dụng của nó:
      Khang cầm bút, suy nghĩ thật cẩn thận rồi bắt đầu vẽ. Đầu tiên, em dùng màu xanh để vẽ bầu trời. Sau đó, em vẽ đồng cỏ xanh, vẽ bông hoa xinh và vẽ ong bướm bay dập dờn. Cuối cùng, em vẽ một ông mặt trời với màu đỏ chói, đang chiếu sáng cho muôn loài. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………….………………………….……
Câu 2: Tìm từ phù hợp thay thế cho các chỗ chấm để bài thơ có sử dụng điệp từ, điệp ngữ và nêu tác dụng của điệp từ, điệp ngữ đó:
	“Bác ơi!”- hai tiếng gọi thân thương
Nghe nhung nhớ vấn vương thật nhiều
“……………..”- hai tiếng gọi bình dị
………….thân thuộc, gần gũi bao nhiêu
	Ông cụ già gọi Người là Bác
Anh thanh niên………Người là Bác
Đàn em thơ…………Người là Bác
Người là Bác của cả dân tộc.
(Trích “Bác ơi!”- Mai Thùy)


………………………………………………………………….………………………….….……......
………………………………………………………………………….……………………..……..…
………………………………………………………………………………….…………….….…..…
.................................................................................................................................................................
Câu 3:Gạch chân dưới các điệp từ, điệp ngữ ở cột A và nối tác dụng phù hợp của chúng với cột B

A								B
	Tôi yêu mái nhà tranh đơn sơ, yêu những chú gà mái mơ má nuôi và yêu cả cây khế sai trĩu quả trước sân nhà.               (Theo Mai Nhung)


	Hoa vẫy tay gọi gió
Gió vẫy tay chào lá
Cùng ong bướm và chim,       (Theo Thư Linh)


	Một dòng sữa mẹ ngọt ngào
Một dòng sữa mẹ dạt dào
Con thương mẹ hiền biết bao.  (Theo Mai Nhung)



	Làm nổi bật hình ảnh dòng sữa mẹ trong tâm trí của người con khi nhắc về mẹ của mình.

	Làm nổi bật tình yêu của nhân vật “tôi” với các sự vật thân thuộc ở quê.

	
Làm nổi bật sự việc đang diễn ra



Câu 4: Điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau và nêu công dụng của chúng:
    Buổi sáng, Sóc vào rừng sâu tìm thức ăn, thấy Gấu Nâu một người hàng xóm đang nằm nghỉ ngơi dưới tán cây sồi. Sóc nói:
    Anh Gấu Nâu sướng thật đấy!
   “Tại sao Sóc lại bảo mình sướng.”  Gấu Nâu nghĩ thầm.
    Gần trưa rồi mà anh không đi tìm thức ăn sao?  Sóc thắc mắc.
    À thì… Gấu Nâu ậm ừ. Thức ăn của tôi là những quả mọng trên cao mà dạo này trái cây chưa chín nhiều lắm.
………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


TUẦN 15
I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. B. Danh họa người I-ta-li-a.
Câu 2. C. Thích vẽ
Câu 3. B. Đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-a dạy dỗ.
Câu 4. B. Vì thầy Vê-rô-ki-a, trong suốt mười mấy ngày đầu chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng.
Câu 5. A. Để biết cách quan sát sự vật một cách tỉ mỉ, miêu tả nó trên giấy vẽ chính xác.
Câu 6. D. Lê-ô-nác-đô hiểu ra và miệt mài tập vẽ.
II. Luyện tập: 
Câu 1: Gạch chân dưới điệp từ có trong đoạn văn và nêu tác dụng của nó:
      Khang cầm bút, suy nghĩ thật cẩn thận rồi bắt đầu vẽ. Đầu tiên, em dùng màu xanh để vẽ bầu trời. Sau đó, em vẽ đồng cỏ xanh, vẽ bông hoa xinh và vẽ ong bướm bay dập dờn. Cuối cùng, em vẽ một ông mặt trời với màu đỏ chói, đang chiếu sáng cho muôn loài. 
*Điệp từ vẽ được lặp lại nhiều lần nhằm nhấn mạnh Khang rất sáng tạo,say mê, tỉ mỉ trong khi vẽ tranh 
Câu 2: Tìm từ phù hợp thay thế cho các chỗ chấm để bài thơ có sử dụng điệp từ, điệp ngữ và nêu tác dụng của điệp từ, điệp ngữ đó:
	“Bác ơi!”- hai tiếng gọi thân thương
Nghe nhung nhớ vấn vương thật nhiều
“Bác ơi!”- hai tiếng gọi bình dị
Nghe thân thuộc, gần gũi bao nhiêu
	Ông cụ già gọi Người là Bác
Anh thanh niên gọi Người là Bác
Đàn em thơ gọi Người là Bác
Người là Bác của cả dân tộc.



TD: Nhấn mạnh sự gắn bó thân thuộc, đồng lòng yêu mến và tôn kính của nhân dân dành cho BH
Câu 3:
	Tôi yêu mái nhà tranh đơn sơ, yêu những chú gà mái mơ má nuôi và yêu cả cây khế sai trĩu quả trước sân nhà.               (Theo Mai Nhung)
	Làm nổi bật tình yêu của nhân vật “tôi” với các sự vật thân thuộc ở quê.

	Hoa vẫy tay gọi gió
Gió vẫy tay chào lá
Cùng ong bướm và chim,       (Theo Thư Linh)
	Làm nổi bật sự việc đang diễn ra

	Một dòng sữa mẹ ngọt ngào
Một dòng sữa mẹ dạt dào
Con thương mẹ hiền biết bao.  (Theo Mai Nhung)
	Làm nổi bật hình ảnh dòng sữa mẹ trong tâm trí của người con khi nhắc về mẹ của mình.



Câu 4: Điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau và nêu công dụng của chúng:
    Buổi sáng, Sóc vào rừng sâu tìm thức ăn, thấy Gấu Nâu - một người hàng xóm - đang nằm nghỉ ngơi dưới tán cây sồi. Sóc nói:
   - Anh Gấu Nâu sướng thật đấy!
   “Tại sao Sóc lại bảo mình sướng.” -  Gấu Nâu nghĩ thầm.
    Gần trưa rồi mà anh không đi tìm thức ăn sao? -  Sóc thắc mắc.
[bookmark: _GoBack]    À thì… - Gấu Nâu ậm ừ. Thức ăn của tôi là những quả mọng trên cao mà dạo này trái cây chưa chín nhiều lắm.

